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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRẢNG BOM 

TỈNH ĐỒNG NAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 221/2022/HSST  

Ngày: 22/12/2022 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên òa: Ông Trần Bá Đức. 

Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Ông Nguyễn Đình Quang 

     2/ Ông Doãn Đức Hùng. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Sùng A Tình – Thư ký Tòa án của Tòa án 

nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai: Ông Trần Văn Hải - Kiểm sát viên. 

 

Trong ngày 22 tháng 12 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số:  

206/2022/HSST ngày 21 tháng 11 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số: 214/2022/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 12 năm 2022, đối với bị cáo:  

Họ và tên: Nguyễn Phúc L, sinh năm 1972; tại: TP Hồ Chí Minh; hộ khẩu 

thường trú: Thôn PT1, xã PS, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận; nơi cư trú: Thôn 

TT, xã HT, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ 

học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên chúa; Quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Nguyễn Ngọc K (Đã chết) và bà Nguyễn Thị Ph (Đã chết); có vợ tên: 

Huỳnh Thị L, sinh năm 1969 và có 01 người con sinh năm 1998; tiền án, tiền sự: 

Không; nhân thân: Ngày 15/11/2012, bị Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Nam, 

tỉnh Bình Thuận xử phạt 03 năm 06 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về điều 

khiển phương tiện giao thông đường bộ. chấp hành xong hình phạt ngày 

05/02/2015; bị cáo đầu thú ngày 25/7/2022, tạm giữ đến ngày 28/7/2022 thay thế 

bằng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; đến ngày 24/10/2022 bị cáo bị bắt 

tạm giam (Có mặt). 

- Bị hại: Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1968 (Đã chết). 

Người đại diện theo pháp luật của bà T: Ông Phạm Th1, sinh năm 1969 (Là 

chồng của bà T) và ông Phạm Hoài M, sinh năm 1997, bà Phạm Thị Thùy Tr, sinh 

năm 2001 (Là con ruột của bà T) 



2 

 

Cùng trú tại: Ấp Tân Bắc, xã BM, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, tỉnh 

Đồng Nai (Ông Thạch có mặt, ông Minh, bà Trang vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Nguyễn Phúc L (có giấy phép lái xe theo quy định) là lái xe thuê cho Công ty 

Cổ phần TMDVDL vận tải Minh Nghĩa, địa chỉ: thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận. Khoảng 22 giờ 45 phút, ngày 24/7/2022 Lân điều khiển xe 

ô tô khách biển số 86B-009.78 (xe giường nằm) xuất phát từ bến xe Tuy Phong, 

huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đi về bến xe Miền Đông ở quận Bình Thạnh, 

thành phố Hồ Chí Minh. Đi cùng trên xe có anh Huỳnh Phúc Nhân là phụ xe và 39 

hành khách. Đến 03 giờ 40 phút ngày 25/7/2022, Lân điều khiển xe đi đến Km 

1853+50 Quốc lộ 1 thuộc ấp Tân Bắc, xã BM, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và 

lưu thông với vận tốc 74Km/1 giờ trên làn đường xe hỗn hợp hướng thị trấn Trảng 

Bom đi thành phố Biên Hòa (đoạn đường có dải phân cách cứng giữa đường, hai 

bên có đèn chiếu sáng, có đoạn dải phân cách mở rộng 30m cho xe chuyển hướng, 

có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ). Do thiếu quan sát, không giảm tốc độ nên 

Lân không nhìn thấy bà Nguyễn Thị T đang đi bộ và cúi người nhặt bánh chưng bị 

rơi tại làn đường xe ô tô giáp với làn đường xe hỗn hợp cùng chiều với xe ô tô 

khách, nên cụm đèn chiếu sáng phía bên trái đầu xe ô tô khách biển số 86B-009.78 

đã va đụng vào người bà T làm bà T ngã văng sang làn đường xe ô tô hướng ngược 

lại. Hậu quả: bà T tử vong tại chỗ. Lân điều khiển xe ô tô khách biển số 86B- 

009.78 dừng tại lề đường phía bên phải xuống xe thấy bà T đã tử vong nên Lân rời 

khỏi hiện trường vụ tai nạn đến Công an huyện Trảng Bom đầu thú. Vật chứng thu 

giữ gồm: 01 xe ô tô khách biển số 86B-009.78, 01 xe mô tô biển số 60Z2-0369, 01 

Giấy phép lái xe hạng E số: 790109248729, 01 USB lưu giữ hình ảnh khi xảy ra tai 

nạn giao thông (cắt từ camera an ninh). 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom đã trưng cầu giám định 

nguyên nhân tử vong của bà Nguyễn Thị T. Tại bản kết luận giám định pháp y về 

tử thi số: 1571/KLGĐ ngày 27/7/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh 

Đồng Nai kết luận nguyên nhân tử vong của bà T: Chấn thương ngực kín: Gãy 

xương tức, xương sườn hai bên, dập phổi, vỡ tim". 

Sau khi tai nạn xảy ra, Cơ quan điều tra Công an huyện Trảng Bom đã tiến 

hành khám nghiệm hiện trường và xác định được các dấu vết sau: 

- Đường trải nhựa bằng phẳng, lưu thông hai chiều có dải phân cách bê tông 

ở giữa, có đoạn dải phân cách mở rộng 30m cho xe chuyển hướng, có đường người 

đi bộ cắt ngang, có đèn chiếu sáng, hai bên đường có nhà dân liền kề. Hướng đi từ 

thị trấn Trảng Bom đến thành phố Biên Hòa có 02 làn xe rộng như nhau là 04m. 

Mở rộng hiện trường về hướng thị trấn Trảng Bom có biển báo nguy hiểm W209 
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(giao nhau có đèn tín hiệu) và có trụ đèn cảnh báo màu vàng nhấp nháy còn hoạt 

động. 

- Mốc hiện trường là trụ điện không số trước cửa nhà số 1/6 ấp Tân Bắc, xã 

BM, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai nằm bên lề đường phải theo hướng đi thành 

phố Biên Hòa. 

- Mép đường nhựa bên phải theo chiều thị trấn Trảng Bom đi thành phố Biên 

Hòa làm chuẩn. 

(1) Vị trí nạn nhân nằm úp sau tai nạn, đầu hướng về thị trấn Trảng Bom, 

chân hướng về thành phố Biên Hòa, nạn nhân nằm úp trên mặt đường nhựa, đo từ 

đỉnh đầu nạn nhân đến mép đường là 09m20, đo từ đỉnh đầu nạn nhân đến trụ điện 

làm mốc là 20m00, trụ điện làm mốc cách mép đường 4m20. 

(2) Vị trí xe mô tô 60Z2-0369 không ngã, dựng đứng sau tai nạn, đầu xe 

hướng về thành phố Biên Hòa, đuôi xe hướng về thị trấn Trảng Bom. Đo từ tâm 

trục bánh trước của xe đến mép đường là 08m00, đo từ tâm trục bánh sau của xe 

đến mép đường là07m20, đo từ tâm trục bánh trước đến đỉnh đầu nạn nhân là 

15m20 theo hướng thị trấn Trảng Bom. 

(3) Vị trí dung dịch màu hồng dính trên mặt đường nhựa. Đo từ đầu (3) đến 

mép đường là 06m10, dung dịch màu hồng không liên tục trên mặt đường có độ dài 

21m. Từ đầu ung dịch đến đỉnh đầu nạn nhân theo hướng thị trấn Trảng Bom. Đo 

từ đầu dung dịch đến trục bánh sau xe mô tô là 05m00 theo hướng thị trấn Trảng 

Bom. 

(4) Vị trí xe ô tô khách 86B-009.78 dừng trên mặt đường nhựa sau tai nạn, 

đầu xe ô tô hướng về thành phố Biên Hòa, đuôi xe ô tô hướng về thị trấn Trảng 

Bom. Đo từ tâm trục bánh trước bên phải xe ô tô đến mép đường là 01m50, đo từ 

tâm trục bánh sau bên trái của xe ô tô đến đầu nạn nhân là 150m00 theo hướng 

thành phố Biên Hòa. 

Trên cơ sở kết quả khám nghiệm hiện trường đã xác định được nguyên nhân 

xảy ra vụ tai nạn giao thông là do Nguyễn Phúc L điều khiển xe ô tô thiếu quan sát, 

không đảm bảo an toàn gây ra tai nạn và hậu quả như trên.  

Ngày 28/7/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom ra 

quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phúc L để điều tra theo quy 

định. Quá trình điều tra bị can đã khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. 

Đối với xe ô tô khách biển số 86B-009.78 là của Công ty Cổ phần TMDVDL 

vận tải Minh Nghĩa thuê lại của Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân 

hàng Sài Gòn Thương Tín. Xe mô tô biển số 60Z2-0369 là của vợ chồng bà 

Nguyễn Thị T mua lại của bà Nguyễn Thị Thu. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xử lý 

vật chứng trả lại xe ô tô và xe mô tô cho chủ sở hữu. 

Tại Cáo trạng số: 215/CT/VKS-HS ngày 10/11/2022, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã truy tố bị cáo Nguyễn Phúc L về tội “Vi phạm 
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quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 

260 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo 

Nguyễn Phúc L mức án từ 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng đến 02 (Hai) năm tù. 

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Lân không nộp thêm tài liệu 

chứng cứ nào khác và đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên. Bị 

cáo Lân không có ý kiến gì về quyết định truy tố của Viện kiểm sát và lời nói sau 

cùng bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện 

Trảng Bom, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, 

người đại diện theo pháp luật của bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, 

quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. 

[2]. Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai 

nhận của bị cáo tại Cơ quan điều tra; phù hợp với lời khai của người đại diện theo 

pháp luật của bị hại và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó, Hội 

đồng xét xử xét thấy có đủ căn cứ kết luận bị cáo Nguyễn Phúc L phạm tội “Vi 

phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a khoản 1 

Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

[3]. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến 

an toàn công cộng, trật tự công cộng. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử khi lượng hình 

cũng cần xem xét đến việc bị cáo ra đầu thú; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; 

bị cáo đã tự nguyện bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả; tại phiên tòa phía bị 

hại xin xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên cần áp dụng điểm b, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với bị 

cáo để xem xét giảm nhẹ cho bị cáo khi quyết định hình phạt thể hiện sự nhân đạo 

của pháp luật Nhà nước ta. 

[4]. Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom phù 

hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận. 

[5]. Về trách nhiệm dân sự: bị cáo Nguyễn Phúc L đã bồi thường cho gia 

đình bị hại và tại phiên tòa phía bị hại không yêu cầu bồi thường gì thêm nên không 

xem xét. 

[6]. Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 
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Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017: 

- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Phúc L phạm tội: “Vi phạm quy định về tham gia 

giao thông đường bộ”. 

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Phúc L 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn 

tù tính từ ngày 24/10/2022 nhưng được trừ đi thời hạn giam giữ trước đó (Từ ngày 

25/7/2022 đến ngày 28/7/2022) 

2. Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14: 

Buộc bị cáo phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

Báo cho bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án.. 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Đồng Nai; 

- VKSND tỉnh Đồng Nai; 

- VKSND huyện Trảng Bom; 

- Công an huyện Trảng Bom; 

- THADS huyện Trảng Bom; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
 
 

 

 

Trần Bá Đức 

 

 

 

 

 

 

 

 


